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Dự thảo


THÔNG TƯ
Quy định về tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng


Căn cứ Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15;
Căn cứ Luât Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 10/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an; 
Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP; 
 Căn cứ Nghị định số 333/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật An nịnh mạng; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An ninh mạng;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết hoạt động tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng, bao gồm: 
a) Khung chương trình tập huấn, chuẩn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng; 
b) Quản lý hoạt động tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng; tổ chức hoạt động của Mạng lưới cơ sở tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng; 
c) Công nhận chứng chỉ về an ninh mạng do tổ chức nước ngoài cấp tương đương với kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng; 
d) Trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.   
Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: bookmark=id.2h2b5bc4zucv]1. Lực lượng bảo vệ an ninh mạng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 30 Luật An ninh mạng; người trực tiếp quản trị, vận hành hệ thống thông tin cấp độ 3, cấp độ 4, cấp độ 5 trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước trừ các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Ban Cơ yếu Chính phủ.
2. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm tổ chức, cử hoặc quản lý nhân sự tham gia tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng theo quy định của pháp luật.
3. Cơ sở tập huấn, giảng viên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức, quản lý, đánh giá, cấp chứng nhận hoặc thực hiện các hoạt động liên quan đến tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Mạng lưới các cơ sở tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng là hệ thống liên kết các cơ sở tập huấn được Bộ Công an chấp thuận tham gia nhằm hỗ trợ, chia sẻ nguồn lực, nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng giảng viên, tăng cường phối hợp và phục vụ công tác quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng.
2. Chứng nhận đáp ứng yêu cầu kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng là văn bản do cơ sở tập huấn cấp cho học viên đã hoàn thành chương trình tập huấn và đáp ứng các điều kiện đánh giá theo quy định của Thông tư này, làm căn cứ xác nhận kết quả hoàn thành khối kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng tương ứng.
3. Hệ thống quản lý hoạt động tập huấn, đánh giá và chứng nhận kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng (sau đây gọi là Hệ thống quản lý) là hệ thống công nghệ thông tin do Bộ Công an xây dựng, quản lý và vận hành để phục vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động tập huấn, đánh giá, cấp chứng nhận, công nhận chứng chỉ an ninh mạng và quản lý chất lượng nguồn nhân lực an ninh mạng trên phạm vi toàn quốc.
4. Chứng chỉ an ninh mạng do tổ chức nước ngoài cấp được công nhận tương đương là chứng chỉ đáp ứng các tiêu chí quy định tại Thông tư này và được Bộ Công an công bố trong Danh mục chứng chỉ an ninh mạng được công nhận tương đương với các khối kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng.
Chương II
[bookmark: bookmark=id.w4e0hbe52ulm]QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
 CHUYÊN SÂU VỀ AN NINH MẠNG
Điều 4. Khung chương trình tập huấn, chuẩn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng
1. Bộ Công an ban hành khung chương trình tập huấn, chuẩn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng , gồm 01 khối kiến thức, kỹ năng nền tảng và 09 khối kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 24 Nghị định số 333/2026/NĐ-CP; nội dung chi tiết được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Căn cứ khung chương trình tập huấn, chuẩn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng quy định tại khoản 1 Điều này, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở tập huấn xây dựng chương trình tập huấn cụ thể phù hợp với đối tượng tham gia, mục tiêu và yêu cầu của từng khóa tập huấn.
3. Thời lượng, tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành quy định tại khung chương trình là mức tối thiểu; cơ sở tập huấn được quyết định tăng thời lượng, tăng thời gian thực hành hoặc bố trí thêm nội dung phù hợp khác để bảo đảm chuẩn đầu ra của khóa tập huấn.
4. Hoạt động tập huấn được tổ chức theo một trong các hình thức: trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp.
5. Cục An ninh mạng chủ trì rà soát, đề xuất cập nhật khung chương trình, chuẩn kiến thức kỹ năng định kỳ 02 năm một lần hoặc đột xuất khi có thay đổi về công nghệ, yêu cầu bảo đảm an ninh mạng hoặc quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark=id.dyq8mpgye542]Điều 5. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cơ sở tập huấn
1. Có phòng học và các phòng chức năng đáp ứng yêu cầu tổ chức giảng dạy lý thuyết, thực hành và kiểm tra, đánh giá cho tối thiểu 20 học viên mỗi khóa tập huấn.
2. Có biện pháp, thiết bị hoặc phương án kỹ thuật bảo đảm an ninh, an toàn và tính khách quan trong quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.
3. Có hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng và môi trường thực hành chuyên dụng hoặc môi trường mô phỏng an ninh mạng đáp ứng yêu cầu tổ chức đào tạo, thực hành, diễn tập và đánh giá kỹ năng chuyên sâu; bảo đảm tách biệt với các hệ thống thông tin đang vận hành thực tế và đáp ứng yêu cầu về an ninh mạng.
4. Có hệ thống lưu trữ dữ liệu, nguồn điện và các điều kiện kỹ thuật cần thiết để bảo đảm hoạt động tập huấn, kiểm tra, đánh giá được thực hiện an toàn, liên tục và ổn định.
Điều 6. Tiêu chuẩn giáo trình, tài liệu giảng dạy
1. Giáo trình, tài liệu giảng dạy phải bám sát khung chương trình tập huấn, chuẩn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng được quy định tại Thông tư này, bao gồm tối thiểu các nội dung: mục tiêu; chuẩn đầu ra về kiến thức và kỹ năng; danh mục chuyên đề thành phần; thời lượng (thời lượng tổng, tỷ lệ lý thuyết – thực hành); phương pháp và tiêu chí đánh giá.
2. Nội dung giáo trình, tài liệu giảng dạy phải bảo đảm tính chính xác, khoa học, cập nhật về công nghệ, kỹ thuật, nghiệp vụ an ninh mạng; phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn.
3. Giáo trình, tài liệu giảng dạy không được chứa nội dung vi phạm pháp luật; trường hợp có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước hoặc thông tin thuộc phạm vi bảo vệ theo quy định của pháp luật thì phải được quản lý, sử dụng theo quy định hiện hành.
4. Giáo trình, tài liệu giảng dạy phải được người đứng đầu cơ sở tập huấn hoặc người được ủy quyền phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng và được lưu trữ theo quy định.
Điều 7. Tiêu chuẩn và hồ sơ giảng viên
1. Giảng viên tham gia giảng dạy, tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 27 Nghị định số 333/2026/NĐ-CP.
2. Hồ sơ giảng viên bao gồm:
a) Bản sao văn bằng chuyên môn phù hợp với lĩnh vực giảng dạy;
b) Tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực tiễn,  chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về an ninh mạng theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 333/2026/NĐ-CP;
c) Tài liệu chứng minh năng lực sư phạm, kinh nghiệm giảng dạy hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.
d) Hợp đồng lao động, hợp đồng giảng dạy, văn bản thỏa thuận hợp tác hoặc văn bản khác chứng minh mối quan hệ giữa giảng viên và cơ sở tập huấn.
3. Cơ sở tập huấn có trách nhiệm rà soát, thẩm định hồ sơ và phân công giảng viên giảng dạy phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm và nội dung chương trình tập huấn.
4. Hồ sơ giảng viên phải được lưu trữ, cập nhật đầy đủ trong cơ sở dữ liệu quản lý của cơ sở tập huấn và trên Hệ thống quản lý theo quy định.
5. Giảng viên có trách nhiệm cập nhật kiến thức chuyên môn, công nghệ, kỹ thuật và quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực giảng dạy nhằm bảo đảm chất lượng hoạt động tập huấn.
Điều 8. Thông báo, cập nhật thông tin và báo cáo hoạt động tập huấn
1. Chậm nhất 25 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khoa học, cơ sở tập huấn gửi Báo cáo kết quả tập huấn theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này thông qua Hệ thống quản lý hoặc bằng văn bản theo hướng dẫn của Cục An ninh mạng. Nội dung thông báo gồm: tên khóa tập huấn; khối kiến thức, kỹ năng; thời gian, địa điểm hoặc nền tảng tổ chức; đối tượng, số lượng học viên; danh sách giảng viên và chương trình tập huấn.
2. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, cơ sở tập huấn gửi báo cáo hoạt động tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này thông qua Hệ thống quản lý hoặc bằng văn bản theo hướng dẫn của Cục An ninh mạng.
3. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến khóa tập huấn được lưu trữ theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 333/2026/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 9. Quản lý, cấp và thu hồi chứng nhận
1. Chứng nhận tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng được cấp theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 333/2026/NĐ-CP; được lập theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này và có mã số duy nhất để phục vụ công tác quản lý.
2. Chứng nhận được cấp lại trong trường hợp bị mất, hư hỏng hoặc có sai sót về thông tin. Chứng nhận cấp lại giữ nguyên mã số đã cấp và được ghi rõ nội dung cấp lại.
3. Chứng nhận bị thu hồi khi được cấp không đúng quy định hoặc phát hiện có hành vi gian lận trong quá trình tập huấn, kiểm tra, đánh giá. Cơ sở tập huấn có trách nhiệm thu hồi, cập nhật thông tin trên Hệ thống quản lý hoặc báo cáo bằng văn bản đến Cục An ninh mạng.
Chương III
CÔNG NHẬN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ NĂNG
 CHUYÊN SÂU VỀ AN NINH MẠNG
Điều  10. Tiêu chí công nhận chứng chỉ an ninh mạng do tổ chức nước ngoài cấp
1. Chứng chỉ an ninh mạng do tổ chức nước ngoài cấp được xem xét công nhận tương đương với khối kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng quy định tại Thông tư này khi đáp ứng các tiêu chí sau:
a) Được cấp bởi tổ chức hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ an ninh mạng; trường hợp tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải có tổ chức hoặc đại diện được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam;
b) Có nội dung đào tạo tương đương với khối kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng được đề nghị công nhận;
c) Có quy trình đánh giá bảo đảm tính khách quan, công bằng, minh bạch; áp dụng các biện pháp bảo đảm tính bảo mật và phòng, chống gian lận trong quá trình đánh giá;
d) Có cơ chế công khai thông tin về chương trình, điều kiện cấp chứng chỉ và hệ thống xác thực chứng chỉ trực tuyến để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu và xác minh;
đ) Nội dung chương trình, tài liệu và phương pháp đánh giá được rà soát, cập nhật định kỳ phù hợp với sự phát triển của công nghệ và yêu cầu chuyên môn về an ninh mạng.
2. Việc xem xét công nhận chứng chỉ được thực hiện trên cơ sở đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này theo hướng dẫn của Cục An ninh mạng.
Điều 11. Hồ sơ đề nghị công nhận chứng chỉ an ninh mạng do tổ chức nước ngoài cấp
1. Hồ sơ đề nghị công nhận chứng chỉ an ninh mạng do tổ chức nước ngoài cấp được lập bằng tiếng Việt hoặc song ngữ. Trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.
2. Hồ sơ đề nghị công nhận gồm:
a) Đơn đề nghị công nhận chứng chỉ theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Tài liệu pháp lý của tổ chức đề nghị công nhận, bao gồm giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý, văn bản ủy quyền hoặc thỏa thuận hợp tác với tổ chức cấp chứng chỉ (nếu có) và hồ sơ năng lực của tổ chức;
c) Tài liệu về chương trình đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ, bao gồm mục tiêu, nội dung, chuẩn đầu ra, điều kiện tham gia, thời lượng đào tạo, phương pháp đánh giá, điều kiện cấp chứng chỉ, thời hạn hiệu lực và cơ chế xác thực chứng chỉ;
d) Tài liệu chứng minh việc công nhận quốc tế, đối sánh với các khung kỹ năng, tiêu chuẩn hoặc hệ thống chứng chỉ an ninh mạng quốc tế (nếu có);
đ) Bảng đối chiếu nội dung chương trình, kiến thức và kỹ năng của chứng chỉ đề nghị công nhận với khối kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng theo quy định tại Thông tư này.
Điều 12. Trình tự xem xét và công nhận chứng chỉ an ninh mạng do tổ chức nước ngoài cấp
1. Tổ chức đề nghị công nhận chứng chỉ nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này đến Cục An ninh mạng trước ngày 15 tháng 10 hàng năm.
2. Cục An ninh mạng tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì yêu cầu tổ chức đề nghị bổ sung, hoàn thiện theo quy định.
3. Cục An ninh mạng tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận chứng chỉ. Trường hợp cần thiết, thành lập Hội đồng thẩm định gồm đại diện các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan và các chuyên gia độc lập để tham gia thẩm định. Căn cứ kết quả thẩm định, Cục An ninh mạng báo cáo kết quả, trình Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt công bố Danh mục chứng chỉ an ninh mạng được công nhận tương đương với các khối kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng trong Quý I hằng năm;
4. Tổ chức có chứng chỉ được công nhận có trách nhiệm thông báo cho Bộ Công an trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thay đổi liên quan đến tổ chức cấp chứng chỉ, nội dung chương trình hoặc phương pháp đánh giá làm căn cứ công nhận. Trường hợp chứng chỉ không còn đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 11 Thông tư này, Bộ Công an xem xét thu hồi quyết định công nhận.
Chương IV
MẠNG LƯỚI CÁC CƠ SỞ TẬP HUẤN
Điều 13. Hồ sơ, trình tự đăng ký tham gia Mạng lưới
1. Hồ sơ đăng ký tham gia Mạng lưới gồm: Đơn đăng ký tham gia Mạng lưới,   tài liệu chứng minh việc thành lập và hoạt động hợp pháp; thông tin về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, giáo trình, tài liệu chứng minh năng lực tổ chức tập huấn theo quy định tại khoản 2, Điều 26 Nghị định.
2. Cơ sở gửi hồ sơ qua Hệ thống quản lý hoặc bằng văn bản đến Cục An ninh mạng.
3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục An ninh mạng xem xét thẩm định hồ sơ, báo cáo kết quả, trình Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt chấp thuận và cập nhật cơ sở vào Mạng lưới; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 14. Đánh giá, xếp loại cơ sở thành viên Mạng lưới
1. Hằng năm, Cục An ninh mạng đánh giá cơ sở thành viên theo các tiêu chí: việc tuân thủ khung chương trình và chuẩn kiến thức, kỹ năng; chất lượng tổ chức tập huấn; việc chấp hành chế độ thông báo, báo cáo, cập nhật dữ liệu; kết quả kiểm tra, giám sát.
2. Kết quả đánh giá được sử dụng để hỗ trợ, bồi dưỡng, khuyến nghị và là căn cứ trình Bộ trưởng Bộ Công an xem xét đình chỉ, chấm dứt tham gia Mạng lưới.
Điều 15. Tạm đình chỉ, chấm dứt tham gia Mạng lưới
1. Cơ sở bị tạm đình chỉ tham gia Mạng lưới có thời hạn từ 03 đến 06 tháng khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c khoản 6 Điều 26 Nghị định nhưng có khả năng khắc phục.
2. Cơ sở bị chấm dứt tham gia Mạng lưới khi: hết thời hạn tạm đình chỉ mà không khắc phục; vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về tổ chức tập huấn hoặc cấp chứng nhận; hoặc có văn bản đề nghị rút khỏi Mạng lưới; hoặc giải thể hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ.
3. Quyết định tạm đình chỉ, chấm dứt được cập nhật trên Hệ thống quản lý hoặc gửi văn bản thông báo cho cơ sở.
Chương V
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP HUẤN, ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHUYÊN SÂU VỀ AN NINH MẠNG
Điều 16. Hệ thống quản lý tập huấn, đánh giá và chứng nhận kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng
1. Bộ Công an xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống quản lý tập huấn, đánh giá và chứng nhận kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng phục vụ công tác quản lý nhà nước, tổ chức tập huấn, đánh giá, cấp chứng nhận, công nhận tương đương chứng chỉ an ninh mạng và phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng.
2. Hệ thống quản lý có các chức năng chính sau đây:
a) Quản lý thông tin về cơ sở tập huấn, chương trình tập huấn, giảng viên, học viên, kết quả đánh giá và chứng nhận đã cấp;
b) Quản lý, xác thực dữ liệu chứng nhận, chứng chỉ an ninh mạng trong nước và quốc tế được công nhận theo quy định;
c) Quản lý thông tin về tổ chức đào tạo, thi, cấp chứng chỉ an ninh mạng được công nhận hoặc xem xét công nhận tương đương;
d) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và bản đồ chuyên gia an ninh mạng;
đ) Kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có liên quan theo quy định của pháp luật.
3. Cục An ninh mạng chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành, hướng dẫn khai thác và bảo đảm an ninh, an toàn đối với Hệ thống quản lý.
Điều 17. Cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu trên Hệ thống quản lý
1. Cơ sở tập huấn, tổ chức có chứng chỉ được công nhận và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin thuộc phạm vi quản lý lên Hệ thống quản lý theo quy định.
2. Cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm định kỳ rà soát, cập nhật thông tin về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng; kết quả tập huấn, chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn và các thông tin liên quan khác lên Hệ thống quản lý theo hướng dẫn của Cục An ninh mạng.
3. Thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Hệ thống quản lý là căn cứ phục vụ công tác quản lý nhà nước, thống kê, đánh giá năng lực, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng, xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ chuyên gia an ninh mạng.
4. Việc quản lý, khai thác, sử dụng và chia sẻ dữ liệu trên Hệ thống quản lý phải tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.
[bookmark: bookmark=id.wx7lxr1v1zeg][bookmark: bookmark=id.h2qw1l6f0zyv]Chương VI
[bookmark: bookmark=id.9npfovs5kuqy]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: bookmark=id.od18u2icwoqj]Điều 18. Hiệu lực thi hành
[bookmark: _heading=h.rm35qw46ygrf]1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ………….
2. Cục An ninh mạng chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.
3. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, cơ sở tập huấn; công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
4. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (Cục An ninh mạng) để được hướng dẫn./.

	Nơi nhận:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công an;
- Công an các đơn vị, địa phương;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Công an;
- Lưu: VT, A05(TT2), V03(P2).
	BỘ TRƯỞNG






Đại tướng Lương Tam Quang
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Phụ lục I
[bookmark: bookmark=id.7q867btdezw1]KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN, CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
CHUYÊN SÂU VỀ AN NINH MẠNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: …../2026/TT-BCA ngày…….. tháng ….…. năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)
Khung chương trình tập huấn, chuẩn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng bao gồm các chuyên đề sau:
	Mã
	Tên khối kiến thức, kỹ năng
	Nội dung chính
	Thời lượng

	NT
	KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NỀN TẢNG VỀ AN NINH MẠNG

	1
	Kiến thức về pháp luật, chính sách, chiến lược về an ninh mạng
	Tổng quan chính sách, chiến lược quốc gia về an ninh mạng

	16 giờ, thảo luận, tình huống ≥ 30%

	
	
	Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành
	

	
	
	Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước trên môi trường mạng
	

	
	
	Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh mạng
	

	
	
	Điều ước quốc tế về liên quan đến an ninh mạng, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
	

	2
	Kiến thức tổng quan về an ninh mạng
	Nhận thức chung về an ninh mạng, phạm vi bảo vệ và các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin
	

	
	
	Các nhóm nguy cơ, mối đe dọa và hình thức tấn công an ninh mạng phổ biến
	

	
	
	Nhận thức về các nguyên tắc cơ bản trong bảo vệ thông tin, dữ liệu và hệ thống thông tin
	

	
	
	Hiểu biết khái quát về kiến trúc bảo đảm an toàn hệ thống
	

	
	
	Khái quát về tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế về an ninh mạng (ISO/IEC 27001, NIST CSF 2.0, TCVN 14423); xu hướng AI, Zero Trust, Cloud, IoT/OT, bảo mật dữ liệu
	

	CS
	KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHUYÊN SÂU VỀ AN NINH MẠNG

	CS01
	Quản trị, chính sách và pháp lý an ninh mạng
	

	1
	Quản trị chiến lược và tổ chức an ninh mạng
	Xây dựng chiến lược an ninh mạng cấp tổ chức
	40 giờ, tỷ lệ thực hành tối thiểu 30%

	
	
	Thiết lập chương trình quản trị an ninh thông tin
	

	
	
	Quản lý danh mục đầu tư và hiệu quả hoạt động CNTT
	

	2
	[bookmark: bookmark=id.wqdwcnz908um]Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin
	Phân loại cấp độ hệ thống thông tin
	

	
	
	Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
	

	
	
	Nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin
	

	
	
	[bookmark: bookmark=id.ckc7cosvpkr6]Trách nhiệm bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
	

	
	
	[bookmark: bookmark=id.rsrioxegopir]Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức không thuộc danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
	

	3
	Quản lý rủi ro an ninh thông tin
	Nhận diện, phân tích tài sản thông tin, đánh giá mối đe dọa và phân tích điểm yếu hệ thống
	

	
	
	Xây dựng kế hoạch xử lý và giảm thiểu rủi ro
	

	
	
	Giám sát, rà soát và báo cáo rủi ro an ninh mạng định kỳ
	

	4
	Kiểm toán và tuân thủ an ninh thông tin
	Kiểm toán hệ thống thông tin
	

	
	
	Đánh giá tuân thủ tiêu chuẩn và yêu cầu pháp lý an ninh thông tin
	

	
	
	Thiết lập chính sách, quy trình và biện pháp kiểm soát hệ thống CNTT
	

	5
	Hệ thống quản lý an toàn thông tin
	Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin
	

	
	
	Đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin
	

	6
	Quản trị và rủi ro về Trí tuệ nhân tạo (AI)
	Quản trị rủi ro đối với hệ thống AI
	

	
	
	Quản trị AI và đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI
	

	CS02
	Ứng cứu, xử lý sự cố an ninh mạng và điều tra số
	

	1
	Tổ chức và quản lý hoạt động ứng cứu sự cố an ninh mạng
	Tổ chức hoạt động ứng cứu sự cố
	40 giờ, tỷ lệ thực hành tối thiểu 60%

	
	
	Xây dựng quy trình tiếp nhận, phân loại và điều phối sự cố
	

	
	
	Xây dựng kế hoạch và kịch bản ứng cứu sự cố
	

	
	
	Đánh giá mức độ ảnh hưởng và thứ tự ưu tiên xử lý sự cố
	

	2
	Phát hiện và phân tích sự cố an ninh mạng
	Phân tích dấu hiệu xâm nhập và nhật ký bảo mật để xác định dấu vết sự cố
	

	
	
	Xác định kỹ thuật, chiến thuật của đối tượng tấn công
	

	
	
	Phân tích chuỗi tấn công và hành vi xâm nhập
	

	3
	Thu thập, bảo quản và phân tích pháp chứng số
	Thu thập và bảo quản chứng cứ số theo quy trình pháp chứng
	

	
	
	Phân tích hệ thống tệp tin, bộ nhớ và tiến trình hệ thống
	

	
	
	Phân tích lưu lượng mạng
	

	4
	Phân tích mã độc và phần mềm độc hại
	Phân tích hành vi và kỹ thuật tránh phát hiện của mã độc
	

	
	
	Phân tích mẫu mã độc phục vụ điều tra sự cố
	

	5
	Xử lý, khắc phục, phục hồi và lập báo cáo sự cố
	Khoanh vùng, loại bỏ mã độc và khôi phục hệ thống sau sự cố
	

	
	
	Tổng hợp chứng cứ và lập báo cáo pháp chứng
	

	CS03
	Kiểm tra, đánh giá điểm yếu, lỗ hổng an ninh mạng và an toàn phần mềm

	1
	Tổng quan về phương pháp luận kiểm tra, đánh giá an ninh mạng:

	Phương pháp kiểm tra, đánh giá an ninh mạng theo OWASP Testing Guide, PTES, OSSTMM
	40 giờ, tỷ lệ thực hành tối thiểu 60%

	
	
	Hệ thống CVE, CWE, CVSS; kiến thức OWASP Top 10 và các lỗ hổng phổ biến trên hạ tầng mạng, web, mobile
	

	
	
	Nguyên tắc lập trình an toàn, Secure SDLC, SAST, DAST, IAST, SCA
	

	2
	Thu thập thông tin và phát hiện, đánh giá lỗ hổng
	Thu thập thông tin và phân tích bề mặt tấn công của hệ thống mục tiêu
	

	
	
	Thực hiện dò quét, phân tích cấu hình sai và phát hiện lỗ hổng
	

	
	
	Đánh giá mức độ nghiêm trọng, khả năng khai thác và tác động của lỗ hổng
	

	3
	Kiểm thử xâm nhập hệ thống thông tin
	Thực hiện kiểm thử xâm nhập đối với hệ thống mạng và dịch vụ
	

	
	
	Đánh giá khả năng leo thang đặc quyền và mở rộng quyền truy cập
	

	4
	Kiểm tra, đánh giá an toàn ứng dụng và phần mềm
	Kiểm tra các điểm yếu bảo mật trong ứng dụng web và dịch vụ trực tuyến
	

	
	
	Phân tích cơ chế xác thực, phân quyền và quản lý phiên truy cập
	

	5
	Phân tích kết quả kiểm thử và khuyến nghị khắc phục
	Phân tích kết quả và xây dựng báo cáo kiểm thử an ninh mạng
	

	
	
	Đề xuất giải pháp khắc phục, theo dõi và đánh giá hiệu quả khắc phục
	

	CS04
	Giám sát an ninh mạng, phân tích, cảnh báo sớm nguy cơ, mối đe dọa an ninh mạng

	1
	Tổ chức và vận hành Trung tâm giám sát an ninh mạng (SOC)
	Mô hình tổ chức, vai trò và quy trình vận hành SOC
	40 giờ, tỷ lệ thực hành tối thiểu 50%

	
	
	Quản lý và vận hành hệ thống giám sát an ninh mạng
	

	
	
	Xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý sự kiện và phối hợp ứng cứu sự cố
	

	2
	Thu thập, quản lý dữ liệu và sự kiện an ninh mạng
	Thu thập, chuẩn hóa và quản lý nhật ký từ các nguồn và thiết bị an ninh
	

	
	
	Xây dựng kiến trúc hệ thống SIEM phục vụ giám sát an ninh mạng
	

	
	
	Phát hiện dấu hiệu tấn công, phân tích hành vi và phân tích lưu lượng mạng
	

	
	
	Xây dựng quy tắc phát hiện và cảnh báo tấn công
	

	3
	Phân tích tình báo mối đe dọa an ninh mạng
	Thu thập và khai thác nguồn dữ liệu tình báo mối đe dọa
	

	
	
	Phân tích chiến thuật, kỹ thuật, quy trình tấn công và phân tích mã độc phục vụ giám sát
	

	4
	Cảnh báo sớm và chia sẻ thông tin mối đe dọa
	Thiết lập cơ chế cảnh báo sớm và hệ thống báo cáo tình hình an ninh mạng
	

	
	
	Chia sẻ thông tin mối đe dọa giữa các cơ quan, tổ chức
	

	
	
	Xây dựng báo cáo phân tích và hỗ trợ ra quyết định phòng thủ
	

	CS05
	Nghiên cứu, phát triển sản phẩm và hệ thống an ninh mạng

	1
	Phân tích yêu cầu và thiết kế giải pháp an ninh mạng
	Phân tích yêu cầu bảo mật và xây dựng kiến trúc bảo mật cho sản phẩm CNTT
	40 giờ, tỷ lệ thực hành tối thiểu 50%

	
	
	Thiết kế các cơ chế kiểm soát bảo mật cho hệ thống
	

	2
	Phát triển phần mềm an toàn và tích hợp bảo mật trong SDLC
	Áp dụng nguyên tắc lập trình an toàn; phát hiện và phòng chống lỗ hổng trong mã nguồn
	

	
	
	Tích hợp kiểm soát bảo mật trong quy trình phát triển và vận hành (DevSecOps)
	

	
	
	Đánh giá và cải tiến bảo mật ứng dụng
	

	3
	Tích hợp mã hóa và bảo vệ dữ liệu trong ứng dụng
	Áp dụng thuật toán mã hóa trong bảo vệ dữ liệu
	

	
	
	Thiết kế cơ chế xác thực và quản lý khóa mật mã (PKI)
	

	CS06
	Thiết kế, kiến trúc an ninh mạng

	1
	Phân tích yêu cầu và xác định kiến trúc an ninh mạng
	Phân tích yêu cầu bảo mật đối với hệ thống thông tin và hạ tầng CNTT
	40 giờ, tỷ lệ thực hành tối thiểu 40%

	
	
	Xây dựng các nguyên tắc, yêu cầu và xác định thành phần kiến trúc an ninh mạng
	

	2
	Thiết kế kiến trúc an ninh cho hệ thống thông tin
	Thiết kế kiến trúc bảo mật cho hệ thống mạng, ứng dụng và dịch vụ
	

	
	
	Áp dụng nguyên tắc Zero Trust và mô hình phòng thủ nhiều lớp
	

	
	
	Thiết kế cơ chế kiểm soát truy cập và bảo vệ dữ liệu trong hệ thống
	

	3
	Thiết kế kiến trúc an ninh cho môi trường đám mây và quản lý kiến trúc
	Thiết kế kiến trúc bảo mật cho dịch vụ và dữ liệu trên nền tảng đám mây
	

	
	
	Xây dựng và liên kết kiến trúc an ninh mạng với kiến trúc tổng thể tổ chức
	

	CS07
	Triển khai, vận hành và bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống thông tin

	1
	Triển khai cấu hình an toàn và quản trị vận hành hệ thống thông tin
	Thiết lập và cấu hình bảo mật cho hệ thống mạng, máy chủ và hệ điều hành
	40 giờ, tỷ lệ thực hành tối thiểu 50%

	
	
	Quản lý tài khoản, quyền truy cập, xác thực và kiểm soát thay đổi trong vận hành
	

	
	
	Duy trì tính sẵn sàng, ổn định và triển khai các biện pháp bảo vệ hệ thống
	

	2
	Quản lý bản vá và xử lý điểm yếu bảo mật
	Phát hiện, đánh giá và triển khai cập nhật bản vá bảo mật
	

	
	
	Theo dõi, xử lý lỗ hổng và đánh giá mức độ an toàn sau khắc phục
	

	3
	Quản lý sao lưu, phục hồi và tính liên tục của hệ thống
	Triển khai các giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu
	

	
	
	Xây dựng, vận hành và kiểm tra kế hoạch khôi phục sau sự cố
	

	
	
	Duy trì tính liên tục của dịch vụ CNTT trong quá trình vận hành
	

	CS08
	Bảo mật điện toán đám mây, hệ thống OT/IoT và công nghệ mới

	1
	Bảo mật và vận hành an toàn hệ thống điện toán đám mây
	Xác định mô hình trách nhiệm và thiết lập các biện pháp bảo vệ dữ liệu, dịch vụ đám mây
	40 giờ, tỷ lệ thực hành tối thiểu 50%

	
	
	Thiết lập cấu hình bảo mật, quản lý danh tính và kiểm soát truy cập trong môi trường đám mây
	

	
	
	Phát hiện, xử lý nguy cơ và đánh giá cải tiến các biện pháp bảo mật đám mây
	

	2
	Bảo mật hệ thống Internet vạn vật (IoT)
	Thiết lập các biện pháp bảo vệ thiết bị, dữ liệu và truyền thông IoT
	

	
	
	Giám sát và phát hiện các nguy cơ an ninh trong hệ thống IoT
	

	3
	Bảo mật hệ thống Công nghệ vận hành (OT) và hạ tầng công nghiệp
	Thiết lập các biện pháp bảo vệ hệ thống OT/ICS/SCADA và điều khiển công nghiệp
	

	
	
	Giám sát, phát hiện sự cố và đánh giá cải tiến các biện pháp bảo vệ hệ thống OT
	

	4
	Bảo mật trí tuệ nhân tạo (AI)
	Thiết lập các biện pháp bảo vệ dữ liệu và mô hình AI
	

	
	
	Phát hiện và phòng ngừa các tấn công đối với hệ thống AI
	

	CS09
	Bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư và quản lý thông tin

	1
	Phân loại, quản lý và bảo vệ dữ liệu trong hệ thống thông tin
	Xác định, phân loại dữ liệu và thiết lập chính sách quản lý vòng đời dữ liệu
	40 giờ, tỷ lệ thực hành tối thiểu 40%

	
	
	Triển khai biện pháp bảo vệ, mã hóa dữ liệu nhạy cảm và kiểm soát truy cập
	

	
	
	Đánh giá và cải tiến các biện pháp bảo vệ dữ liệu
	

	2
	Bảo vệ quyền riêng tư và quản lý chương trình bảo vệ dữ liệu
	Xác định yêu cầu, nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư và đánh giá tác động quyền riêng tư
	

	
	
	Xây dựng, triển khai và giám sát tuân thủ chương trình quản lý bảo vệ dữ liệu
	

	3
	Triển khai và đánh giá hệ thống quản lý bảo vệ dữ liệu
	Triển khai hệ thống quản lý thông tin quyền riêng tư và thiết lập quy trình kiểm soát dữ liệu
	

	
	
	Kiểm tra, đánh giá tuân thủ và duy trì cải tiến hệ thống quản lý bảo vệ dữ liệu
	


Ghi chú: Thời lượng và tỷ lệ thực hành nêu trên là mức tối thiểu; cơ sở tập huấn có thể tăng thời lượng để bảo đảm chuẩn đầu ra. Mỗi khối chuyên sâu phải kết thúc bằng bài kiểm tra, đánh giá cuối khóa trong đó phần kỹ năng thực hành chiếm tối thiểu 50% tổng điểm.
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Phụ lục II
DANH MỤC BIỂU MẪU
(Ban hành kèm theo Thông tư số: …../2026/TT-BCA ngày…….. tháng ….…. năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)
	Mẫu số
	Tên biểu mẫu
	Sử dụng tại Điều

	Mẫu số 01
	Báo cáo kết quả tập huấn kiến thức kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng 
	Điều 9

	Mẫu số 02
	Báo cáo hoạt động tập huấn kiến thức kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng hàng năm
	Điều 9

	Mẫu số 03
	Mẫu chứng nhận tập huấn 
	Điều 10

	Mẫu số 04
	Đơn đề nghị công nhận chứng chỉ
	Điều 12





Mẫu số 01 - Báo cáo kết quả tập huấn kiến thức kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng

	ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 
	------	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------- 

	
	.........., ngày........tháng.......năm 20.........



BÁO CÁO 
Hoạt động tập huấn kiến thức kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng

Kính gửi: Cục An ninh mạng. 
.....................(tên, mã số thuế của đơn vị đào tạo)...........đã tổ chức lớp tập huấn kiến thức về kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng cho các cán bộ, cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức: Từ ngày......../......./........ đến ngày......./......../.........
2. Tổ chức tại:............................................................................................
3. Chuyên đề học:......................................................................................
...................................................................................................................
4. Danh sách giảng viên của khóa học tập huấn: 
	STT
	Họ và tên 
giảng viên 
	Trình độ giảng viên 
	Chuyên đề giảng dạy 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



5. Danh sách cấp giấy chứng nhận đã tham dự tập huấn kiến thức:
	STT
	Họ và tên
	Chứng nhận khóa học về 
tập huấn 
	Tổng số giờ cập nhật kiến thức

	
	
	Số
	Ngày, tháng, năm 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT
	TM. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC TẬP HUẤN 
(CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 




Mẫu số 02 - Báo cáo hoạt động tập huấn kiến thức kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng hàng năm
	ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 
------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------- 

	
	.........., ngày........tháng.......năm 20.........



BÁO CÁO 
Hoạt động tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng năm …….

Kính gửi: Cục An ninh mạng. 
- Tên đầy đủ của cơ quan: [Ghi tên đầy đủ]____________________________
- Mã số thuế (nếu có):_____________________________________________
- Tên tiếng Anh: [Ghi tên tiếng Anh (nếu có)]__________________________
- Địa chỉ: [Ghi địa chỉ của cơ quan] __________________________________
- Điện thoại: [Ghi số điện thoại liên lạc] ______________________________
- E-mail: [Ghi địa chỉ hộp thư điện tử] ________________________________
- Website: [Ghi địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có)] _______
- Đại diện pháp nhân: [Ghi tên người đại diện theo pháp luật]_____________
I. THÔNG TIN VỀ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG ĐÃ TRIỂN KHAI
	Stt
	Tên           khóa học 
	Thời gian tổ chức thi
	Địa điểm tổ chức
	Số lượng học viên tham gia
	Số lượng học viên cấp chứng nhận
	Tỷ lệ % học viên được cấp chứng nhận
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	



II. THÔNG TIN VỀ VIỆC CẤP LẠI, THU HỒI CHỨNG NHẬN NĂM...

	Stt
	Nội dung
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Số lượng cá nhân cấp lại chứng nhận
	
	

	2
	Số lượng cá nhân thu hồi chứng nhận
	
	


- Các thông tin, ý kiến khác:________________________________________
- Đề xuất, kiến nghị:_______________________________________________

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT
	TM. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC TẬP HUẤN 
(CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 









Mẫu số 03: Chứng nhận tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng

		ĐƠN VỊ: …………….
(Tên đơn vị đào tạo)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------



	Ảnh
4x6cm
(đóng dấu giáp lai)
	CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN
KIẾN THỨC KỸ NĂNG CHUYÊN SÂU VỀ AN NINH MẠNG 


	
	Chứng nhận: Ông (Bà): ………………………………..
Ngày sinh: ……………………. Quê quán……………
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ………..cấp ngày…….tại……..
Đơn vị công tác:………………………………………………
Đã hoàn thành khối kiến thức(1): ………………………………..
Từ ngày…………………..đến ngày………………….




	Số vào sổ: …….…
Mã số chứng nhận(2): ………….
	…….., ngày…tháng…năm…..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên, đóng dấu)





Kích thước chứng nhận: (14,8 cm x 21 cm.)
Ghi chú:
(1) Ghi mã khối kiến thức được tập huấn được quy định tại Phụ lục I, Ví dụ: NT hoặc CS01, CS02, …
(2) Ghi mã số chứng nhận theo cấu trúc: [Mã cơ sở tập huấn]-[Mã khối kiến thức]-[Năm cấp]-[Số thứ tự]. Mã cơ sở tập huấn do Hệ thống quản lý cấp khi cơ sở cập nhật dữ liệu lần đầu. Ví dụ: mã “AT012-CS02-2026-000125” thể hiện chứng nhận do cơ sở có mã AT012 cấp, thuộc khối chuyên sâu số 02 (ứng cứu, xử lý sự cố và điều tra số), cấp năm 2026, số thứ tự 125. Cơ sở không được cấp trùng mã số. 



Mẫu số 04. Đơn đề nghị công nhận chứng chỉ 

	TÊN TỔ CHỨC 
 

 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

........, ngày..... tháng..... năm.....


 
ĐỀ NGHỊ 
Công nhận chứng chỉ an ninh mạng của tổ chức nước ngoài sử dụng 
ở Việt Nam đáp ứng khung kiến thức, kỹ năng an ninh mạng chuyên sâu

Kính gửi: Bộ Công an

	Thông tin về tổ chức nước ngoài
Tên tổ chức:.............................................................................................................
Tên người đại diện:.................................................................................................
Địa chỉ liên lạc:.......................................................................................................
Số điện thoại:........................................... Email.....................................................

	Thông tin về đại diện ủy quyền tại Việt Nam (nếu có) 
Tên tổ chức:............................................................................................................
Tên người đại diện:.................................................................................................
Địa chỉ liên lạc:.......................................................................................................
Số điện thoại:............................................. Email...................................................


Đề nghị công nhận <tên chứng chỉ> (gồm các mô đun nếu có) của <tên tổ chức nước ngoài> đáp ứng Khung kiến thức, kỹ năng chuyên sâu an ninh mạng tại Thông tư ………….. ngày … của Bộ trưởng Bộ Công an (Gửi kèm bản kê khai Thông tin khóa học). 
<Tên tổ chức > chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp chứng chỉ an ninh mạng đáp ứng chuẩn Khung kiến thức, kỹ năng chuyên sâu an ninh mạng. 
	
	TM. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC TẬP HUẤN 
(CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 





THÔNG TIN KHÓA HỌC / CHỨNG CHỈ
Dùng cho hồ sơ đề nghị xét duyệt tương đương với Khung kiến thức, kỹ năng chuyên sâu an ninh mạng


	Hướng dẫn điền phiếu:
•  Phiếu kê khai do đơn vị đề xuất tự điền và nộp kèm hồ sơ chính.
•  Điền đầy đủ tất cả các mục. Nếu không áp dụng, ghi "-".
•  Phần III (Bảng đối chiếu): điền tên module/chương tương ứng với từng chuyên đề. Chỉ kê khai các lĩnh vực mà đơn vị đề xuất xét duyệt tương đương.
•  Tài liệu gốc tiếng nước ngoài phải kèm bản tóm lược tiếng Việt.



	I.  Thông tin khóa học / chứng chỉ



	Tên chứng chỉ / khóa học (tiếng Anh)
	(tên đầy đủ, chính xác)



	Tên chứng chỉ / khóa học (tiếng Việt)
	(tên dịch hoặc tên thông dụng tại Việt Nam)



	Mã chứng chỉ / Course Code
	(ví dụ: SY0-701)
	Phiên bản đề xuất
	(ví dụ: v9.0, 2024 Edition)



	Phiên bản 
hiện hành
	
	Ngày cập nhật phiên bản gần nhất
	(dd/mm/yyyy hoặc tháng/năm)



	Tổ chức cấp chứng chỉ gốc
	(tên đầy đủ, ví dụ: ISC², CompTIA, EC-Council...)



	Website chính thức của tổ chức gốc
	(URL để kiểm tra thông tin)



	Loại hình
	☐  Chứng chỉ nghề nghiệp
	☐  Khóa học có chứng nhận



	Tổng thời lượng (giờ)
	(số giờ học)
	Thời lượng thi (phút)
	(thời gian thi chính thức)



	Hình thức đào tạo
	☐  Trực tiếp
	☐ Trực tuyến
	☐  Kết hợp
	☐  Tự học



	Hình thức thi
	☐  Trực tuyến
	☐  Trực tiếp tại bên thứ 3 được ủy quyền



	Danh sách các địa điểm thi tại Việt Nam
(Nếu thi trực tiếp tại bên thứ 3 được ủy quyền)
	



	Dạng thức bài thi
	(ví dụ: câu hỏi trắc nghiệm, câu trả lời ngắn, thực hành…)



	Ngưỡng điểm đạt
	(ví dụ: 700/1000 hoặc 70%)
	Số câu hỏi
	(ví dụ: 90 câu)



	Hiệu lực chứng chỉ
	(ví dụ: 3 năm)
	Yêu cầu gia hạn (CPE/CPD)
	(số giờ CPE cần thiết)



	Link trang xác thực chứng chỉ của hãng
	(URL để kiểm tra thông tin)



	Yêu cầu đầu vào
	(kinh nghiệm làm việc, bằng cấp hoặc chứng chỉ tiên quyết nếu có)





	Mục tiêu tổng quát
	(mô tả ngắn gọn kiến thức, kỹ năng người học/người được cấp chứng chỉ đạt được)






	Nội dung khóa học
	(mô tả các nội dung chính, đính kèm đề cương chi tiết, giáo trình khóa học)






	Chủ đề bài thi (Exam topics)
	
(danh mục lĩnh vực kiến thức/ kỹ năng được kiểm tra và tỷ trọng điểm của từng phần)




	Điều kiện để được cấp chứng chỉ sau khi thí sinh thi đạt (nếu có)
	




	II.  Thông tin công nhận quốc tế



	Được công nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 17024
	☐ Có
	☐ Không



	Tên cơ quan cấp chứng nhận
	(ví dụ: ANAB)



	Link xác nhận
	(URL trực tiếp đến trang xác nhận của cơ quan công nhận)



	Ngày cấp
	(dd/mm/yyyy)
	Ngày hết hiệu lực
	(dd/mm/yyyy)



	Đối sánh với khung chuẩn quốc tế (nếu có):



	
	Khung chuẩn
	Link công bố chính thức

	☐
	
	

	☐
	
	

	☐
	
	



	III.  Bảng đối chiếu nội dung với Khung Kỹ năng an ninh mạng Quốc gia




	Lĩnh vực
	Chuyên đề
	Nội dung tương ứng trong chứng chỉ /khóa học (ghi rõ tên module/chương)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




	IV.  Cam kết của Đơn vị



	Đơn vị đề xuất cam kết toàn bộ thông tin kê khai trong phiếu này là trung thực, chính xác và phản ánh đúng nội dung chứng chỉ/khóa học theo phiên bản được nêu. Đơn vị chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin kê khai.



